
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

 STT

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở

 khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

I. Ban Giám đốc

1 Nguyễn Thị Kim Thành 0012087/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Phó Giám đốc Phụ trách 

Bệnh viện/ Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật

II. Khoa Khám bệnh

2 Nguyễn Văn Danh 000847/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phụ trách Khoa 

khám bệnh

3 Trần Quốc Trầm 001363/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa khám bệnh 

4 Lương Thị Kiều 007993/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Khám bệnh 

5 Lang Thị Dung 010282/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa khám bệnh 

Họ Và Tên

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực 333

2. Địa chỉ: Thôn 1- Xã Ea Đar- Huyện Ea Kar- Tỉnh Đắk Lắk

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00-11h30, chiều 13h30-17h từ thứ 2 đến thứ 6; Trực ngoài giờ theo sự phân công của lãnh đạo bệnh viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 333

Số :       /DS-BV



6 Nguyễn Thu Thủy 0006070/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa 

khám bệnh

7 Nguyễn Hải Yến 0005925/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

8 Nguyễn Thị Vân Anh 0005957/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

9 Nguyễn Thị Thu Hoài 008610/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

10 Nguyễn Thị Tới 001401/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

11 Lê Thị Hồng Ngọc 006782/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại  Thông tư liên tịch số 

26//2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

12 Nguyễn Thị Thanh Xuân 006632/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại  Thông tư liên tịch số 

26//2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

13 Nguyễn Thị Hải 001441/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh



14 Lê Thị Liên 001710/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

15 Nguyễn Thị Thu Thủy 009397/DDL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng- cử nhân.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa khám 

bệnh

III. Khoa Phụ sản

16 Hồ Sĩ Trung Hiếu 0005010/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Sản - phụ- kế hoạch hoá 

gia đình

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phó phụ trách khoa 

Phụ sản

17 Trần Nhơn Hòa 003227/ĐL-CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

 Khám, điều trị bệnh Sản phụ khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Phụ sản

18 Hà Thị Xoan 007214/ĐL-CCHN
Khám và điều trị bệnh Sản phụ khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Phụ sản

19 Hồng Văn Công 010174/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Phụ sản

20 Nguyễn Thị Kim Thoa 001073/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn của hộ sinh theo 

thông tư số 12/2011 TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y Tế.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

 Hộ sinh Trưởng

khoa Phụ sản

21 Đặng Thị Thu Hoài 001571/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Thông tư 

số 12/2011 TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản



22 Dương Thị Hồng Yến 001310/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản

23 Hà Thị Thu Ngân 001525/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Thông tư 

số 12/2011 TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản

24 Vũ Thị Hằng 001314/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Thông tư 

số 12/2011 TT-BYT ngày 15/3/2011 BYT của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản

25 Lê Thị Bích Trâm 001282/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Thông tư 

số 12/2011 TT-BYT ngày 15/3/2011 BYT của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

 Hộ sinh khoa Phụ sản

26 Lê Thụy Hải 001623/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Thông tư 

số 12/2011 TT-BYT ngày 15/3/2011 BYT của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản

27 Trịnh Thị Tuyết 001297/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Thông tư 

số 12/2011 TT-BYT ngày 15/3/2011 BYT của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản

28 Hà Thu Nga 002481/ĐL-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản

29 Ngô Cẩm Trang 006812/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh 

quy định tại  thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Hộ sinh

khoa Phụ sản

 IV. Khoa Ngoại Tổng hợp



30 Nguyễn Thanh Sơn 000605/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Khám, điều trị bệnh Sản phụ khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

31 La Văn Lai 005031/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại Khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phó khoa Ngoại 

Tổng Hợp

32 Nông Minh Tâm 008063/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại Khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Ngoại Tổng 

Hợp 

33 Lò Quốc Chung 007218/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại Khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Ngoại Tổng 

Hợp 

34 Y Mưu Niê 007180/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại Khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ khoa Ngoại Tổng 

Hợp 

35 Lê Thị Ngọc Trang 006617/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại  Thông tư liên tịch số 

26//2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

 Điều dưỡng Trưởng Khoa 

Ngoại Tổng Hợp

36 Mai Hà Giang 001509/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

37 Nguyễn Thị Thanh 001417/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp



38 H' Nhượng Byă 001345/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

39 Nguyễn Thị Dung 001600/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

40 Nguyễn Thị Phúc 003236/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyếtđịnh 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

41 Nguyễn Thị Phương Thảo 003221/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

42  Kpă Nguyễn Thanh Thiên Trang 007108/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

43 Hàn Thị Lan 0006100/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

44 H' Hiền Niê 001377/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

V. Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc

45 Phan Thế Ngọc 000689/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực - 

Chống độc



46 Y Phên Ksơr 0005882/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc

47 Trần Thị Hà 001364/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều Dưỡng

Trưởng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

48 Lục Thị Hồng Liễu 001394/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ câc ngạch viên 

chức điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

49 Nguyễn Văn Vân 001624/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

50 Võ Thị Thu 006613/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26//2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

51 Vũ Thị Đào 006962/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

52 Đào Thị Xuân Thư 007370/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

53 Đào Thị Uyên 008768/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc



54 Lê Thị Hiền Lương 008266/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

55 Hồ Thị Thuận 0006446/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng  nhiệm vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

56 Đặng Thị Mai Hương 007697/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - Chống 

độc

VI. Khoa Nội - Nhi - Truyền Nhiễm

57 Đặng Văn Bình 007977/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phó Phụ Trách 

Khoa Nội- Nhi- Truyền 

nhiễm

58 Mã Thị Hồng Gấm 010138/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

59 Y Nô Niê 0005905/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

60 Phạm Nguyễn Kim Tâm 009285/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyếtđịnh số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng khoa 

Nội- Nhi- Truyền nhiễm

61 Lê Thị Minh Thư 003272/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm



62 Nguyễn Thị Bình 000737/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

63 Nguyễn Thị Xuân Mai 001349/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

64 Lê Thị Hằng 001478/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

65 Nguyễn Thị Đức 003270/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

66 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 003233/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

67 Nguyễn Thị Ngọc Bích 008300/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

68 Mạc Văn Quỳnh 009478/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng - cử nhân.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

69 Nguyễn Thị Ánh 010262/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Nội- Nhi- 

Truyền nhiễm

VII. Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng



70 Vũ Thị Mai Hương 010650/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Phụ trách khoa Y 

học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

71 Huỳnh Thị Thúy Linh 010649/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức 

năng

72 Nguyễn Hữu Thọ 000621/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Lương y Khoa Y học cổ 

truyền- Phục hồi chức 

năng 

73 Vũ Yến Linh 002033/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng trưởng Khoa 

Y học cổ truyền- Phục hồi 

chức năng

74 Nguyễn Thị Thúy Vinh 001350/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ

 truyền

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Y sỹ Khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng 

75 Phạm Minh Quân 001326/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Y sỹ Khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng 

76 Hoàng Thị Vân 001381/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Y sỹ Khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng 

77 Nguyễn Thị Nga 001376/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Y sỹ Khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng 



78 Phan Nhật Thuận 003237/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Y sỹ Khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng 

79 Bùi Thị Yến 0003046/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Vật lý trị 

liệu/ Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên khoa Y sỹ 

Khoa Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng 

VIII. Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 

80 Nguyễn Quốc Toản 001423/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Trưởng  Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức  

81 Phạm Thị Thu 009039/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ  Khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức 

82 Phạm Minh Tuân 003230/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

Gây mê hồi sức

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

trưởng khoa Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

83 Vũ Sơn Tây 007479/ĐL-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng - Gây mê hồi 

sức

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

84 Trần Thị Ngọc Quyền 008888/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng 

Gây mê hồi sức

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

85 Nguyễn Thị Hoài Linh 052689/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 



86 Ngô Thị Thu Sương 001617/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

87 Nguyễn Thị Minh 001299/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

88 Nguyễn Thị Lương 001510/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

89 Dương Văn Phi 001402/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

IX. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

90 Trần Thị Hải Yến 001517/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Phụ trách Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

91 Bùi Thị Lý 001344/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

92 Võ Thị Thu Anh 001307/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

X. Khoa Xét Nghiệm

93 Nguyễn Quốc Thành 003223/ĐL-CCHN Chuyên khoa Xét Nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

 Phụ trách Khoa Xét 

nghiệm



94 Nguyễn Duy Hà 003271/ĐL-CCHN Chuyên khoa Xét Nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

95 Nguyễn Thị Huệ 001424/ĐL-CCHN
Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

96 Cái Thị Hải Yến 001465/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

97 Lê Thị Thanh Tuyền 001564/ĐL-CCHN
Thực hiện các chức năng Chuyên môn của kỹ 

thuật viên xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

98 Lý Thị Liễu 003222/ĐL-CCHN
Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của kỹ 

thuậtviên xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

99 Ngô Thị Thúy 007362/ĐL-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y- Xét nghiệm Y 

học

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

100 Dương Thị Huyền Trang 006581/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Kỹ thuật 

viên quy định tại Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

101 Nguyễn Trịnh Lợi 006339/ĐL-CCHN Chuyên khoa Xét Nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm

XI. Khoa  Chẩn đoán hình ảnh - Nội soi



102 Nguyễn Thị Thủy 000710/ĐL-CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Trưởng Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Nội soi

103 Thái Mỹ Linh 009067/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Bác sỹ Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Nội soi

104 Lê Đình Thắng 007953/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y- Kỹ thuật hình 

ảnhY học

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Nội soi

105 Nguyễn Văn Châu 003218/ĐL-CCHN Chiếu, chụp Xquang

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Nội soi

106 Phạm Văn Thành 003563/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên 

hình ảnh Y học

Kỹ thuật chụp CT-Scan.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Nội soi

107 Hàn Thị Hòa 001304/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Kỹ thuật viên Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Nội soi

XII. Khoa Dược

108 Trần Hậu Quý
18221/CCHN-D-SYT-

ĐL
Nhà thuốc, quầy thuốc

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Dược sĩ Phụ trách Khoa 

Dược 

109 Bùi  Đức Lâm
21156/CCHN-D-SYT-

ĐL
Cơ sở bán lẻ thuốc

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Dược sĩ đại học Khoa 

Dược 



110 Bùi Văn Mai
20125/CCHN-D-SYT-

ĐL
Cơ sở bán lẻ thuốc

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Dược sĩ trung cấp Khoa 

Dược 

111 Lê Ngọc Thùy Dung
20191/CCHN-D-SYT-

ĐL
Cơ sở bán lẻ thuốc

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Dược sĩ đại học Khoa 

Dược 

XIII. Phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết bị y tế 

112 Y Mi Ê ban 003234/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

 Bác sỹ Phụ trách Phòng 

Kế hoạch tổng hợp - Trang 

thiết bị y tế

113 Võ Văn Tiên 001548/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Phòng Kế 

hoạch tổng hợp - Trang 

thiết bị y tế

114 Nguyễn Thị Thu Hà 001306/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Phòng Kế 

hoạch tổng hợp - Trang 

thiết bị y tế

115 Lê Thị Dung 001298/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ câc ngạch viên 

chức điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Phòng Kế 

hoạch tổng hợp - Trang 

thiết bị y tế



116 Phan Thị Hải 003235/ĐL-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Phòng Kế 

hoạch tổng hợp - Trang 

thiết bị y tế

117 Nguyễn Thị Thủy Tiên 008767/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Phòng Kế 

hoạch tổng hợp - Trang 

thiết bị y tế

118 Nguyễn Thị Hiếu 003217/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế  điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Phòng Kế 

hoạch tổng hợp - Trang 

thiết bị y tế

XIV. Phòng Tổ chức hành chính

119 Nguyễn Văn Hoàn 000691/ĐL-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Trưởng phòng

 Tổ chức hành chính 

XV. Phòng điều dưỡng

120 Chu Thị Tú Oanh 001366/ĐL-CCHN

Thực hiện chức năng chuyên môn theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội 

vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Trưởng phòng

Điều dưỡng

121 Nguyễn Thị Thùy Dương 009576/ĐL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26//2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6

 sáng 7h00-11h30

chiều 13h30-17h

Trực ngoài giờ theo lịch 

phân công của bệnh viện

Điều dưỡng Phòng

Điều dưỡng

Tổng số: 121

Nơi nhận:

- Sở y tế Đắk lắk;

- Lưu VT, KHTH.

NGUYỄN THỊ KIM THÀNH 

Ea Đar, ngày 07 tháng 03 năm 2024

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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